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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Môn Địa lí phổ thông có kiến thức bắt nguồn từ khoa học
	A. Địa lí tự nhiện.	B. Địa lí kinh tế - xã hội.
	C. Địa lí dân cư.	D. Địa lí.
Câu 2: Khoa học nào sau đây thuộc vào Địa lí học?
	A. Địa chất học.	B. Địa lí nhân văn.	C. Thuỷ văn học.	D. Nhân chủng học.
Câu 3: Môn Địa lí ở phổ thông được gọi là
	A. Địa lí tự nhiện.	B. Địa lí kinh tế - xã hội.
	C. Địa lí dân cư.	D. Địa lí.
Câu 4: Địa lí học là khoa học nghiện cứu về
	A. thể tổng hợp lãnh thổ.	B. trạng thái của vật chất.
	C. tính chất lí học các chất.	D. nguyên lí chung tự nhiện.
Câu 5: Khoa học Địa lí cần cho những người hoạt động
	A. Ở tất cả các lĩnh vực sản xuất.	B. chỉ ở phạm vi ngoài thiện nhiện.
	C. chỉ ở lĩnh vực công tác xã hội.	D. chỉ thuộc phạm vi ở biển đảo.
Câu 6: Kiến thức về địa lí tự nhiên không định hướng ngành nghề nào sau đây?
	A. Quản lí đất đai.	B. Quản lí xã hội.
	C. Kĩ sư nông nghiệp.	D. Bảo vệ môi trường.
Câu 7: Vỏ Trái Đất được phân ra thành hai kiểu chính là
	A. lớp vỏ lục địa và lớp vỏ đại dương.	B. lớp Manti và lớp vỏ đại dương.
	C. lớp vỏ lục địa và lớp Manti.	D. thạch quyển và lớp Manti.
Câu 8: Lớp vỏ Trái Đất dày khoảng
	A. 5km ở đại dương và 70km ở lục địa.	B. 15km ở đại dương và 7km ở lục địa.
	C. 5km ở đại dương và 7km ở lục địa.	D. 25km ở đại dương và 17km ở lục địa.
Câu 9: Vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất là
	A. khoáng vật và đá trầm tích.	B. đá mac-ma và biến chất.
	C. đất và khoáng vật.	D. khoáng vật và đá.
Câu 10: Ý nào sau đây không đúng với lớp vỏ Trái Đất?
	A. Vỏ cứng, mỏng, độ dày ở đại dương khoảng 5 km.
	B. Dày không đều, cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau.
	C. Trên cùng là đá ba dan, dưới cùng là đá trầm tích.
	D. Giới hạn vỏ Trái Đất không trùng với thạch quyển.
Câu 11: Thạch quyển được hợp thành bởi lớp vỏ Trái Đất và
	A. phần trên của lớp Man-ti.	B. phần dưới của lốp Man-ti.
	C. nhân ngoài của Trái Đất.	D. nhân trong của Trái Đất.
Câu 12: Theo thứ tự từ dưới lên, các tầng đá ở lớp vỏ Trái Đất lần lượt là
	A. tầng badan, tầng đá trầm tích, tầng granit.	B. tầng đá trầm tích, tầng granit, tầng badan.
	C. tầng badan, tầng granit, tầng đá trầm tích.	D. tầng granit, Tầng đá trầm tích, tầng badan.
Câu 13: Thạch quyển gồm
	A. vỏ Trái Đất và phần trên cùng của lớp Man-ti.B. phần trên cùng của lớp Man-ti và đá trầm tích.
	C. đá badan và phần ở trên cùng của lớp Man-ti.D. phần trên cùng của lớp Man-ti và đá biến chất.
Câu 14: Nội lực là lực phát sinh từ
	A. bên trong Trái Đất.	B. bên ngoài Trái Đất.
	C. bức xạ của Mặt Trời.	D. nhân của Trái Đất.
Câu 15: Nội lực tác động đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua
	A. uốn nếp.	B. tạo lực.
	C. vận động kiến tạo.	D. quá trình phong hóa.
Câu 16: Tại những khu vực cấu tạo bằng loại đá mềm, vận động nén ép làm cho đất đá bị
	A. nâng lên.	B. hạ xuống.	C. uốn nếp.	D. đứt gãy.
Câu 17: Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là
	A. năng lượng từ Vũ Trụ.				B. nguồn năng lượng Mặt Trời.
	C. sức gió, sức nước và năng lượng thủy triều.	D. nguồn năng lượng trong lòng đất.
Câu 18: Hoạt động núi lửa
	A. xảy ra tại khu vực cấu tạo bởi đá cứng.		B. xảy ra tại khu vực cấu tạo bởi đá mềm.
	C. không làm thay đổi địa hình trên bề mặt đất.D. xuất hiện trên lục địa, trên biển và đại dương.
Câu 19: Trên biển, đại dương hoạt động núi lửa
	A. tạo thành ngọn núi, dãy núi lửa.		B. tạo nên các đảo, quần đảo trên biển.
	C. tạo nên thung lũng, hồ núi lửa.		D. tạo thành bề mặt địa hình rộng lớn.
Câu 20: Vận động nội lực theo phương nằm ngang thường
	A. xảy ra chậm và trên một diện tích lớn.	B. vẫn tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi hiện nay.
	C. làm cho lục địa nâng lên hay hạ xuống.	D. gây ra các hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.
Câu 21: Vận động nội lực theo phương nằm ngang không làm
	A. thành núi uốn nếp.	B. những nơi địa luỹ.
	C. những nơi địa hào.	D. lục địa nâng lên.
Câu 22: Ngoại lực có nguồn gốc từ
	A. bên trong Trái Đất.	B. lực hút của Trái Đất.
	C. bức xạ của Mặt Trời.	D. nhân của Trái Đất.
Câu 23: Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là của
	A. sự phân huỷ các chất phóng xạ.	B. sự dịch chuyển các dòng vật chất.
	C. các phản ứng hoá học khác nhau.	D. bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất.
Câu 24: Biểu hiện nào sau đây là do tác động của ngoại lực tạo nên?
	A. Lục địa được nâng lên hay hạ xuống.	B. Các lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy.
	C. Đá nứt vỡ do nhiệt độ thay đổi đột ngột.	D. Sinh ra hiện tượng động đất, núi lửa.
Câu 25: Các quá trình ngoại lực bao gồm
	A. phong hoá, nâng lên, vận chuyển, bồi tụ.	B. phong hoá, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ.
	C. phong hoá, hạ xuống, vận chuyển, bồi tụ.	D. phong hoá, uốn nếp, vận chuyển, bồi tụ.
Câu 26: Quá trình phong hoá xảy ra là do tác động của sự thay đổi
	A. nhiệt độ, nước, sinh vật.	B. sinh vật, nhiệt độ, đất.
	C. đất, nhiệt độ, địa hình.	D. địa hình, nước, khí hậu.
Câu 27: Cường độ phong hoá xảy ra mạnh nhất ở
	A. bề mặt Trái Đất.	B. tầng khí đối lưu.	C. ở thềm lục địa.	D. lớp Man-ti trên.
Câu 28: Phong hoá lí học chủ yếu do
	A. sự thay đổi của nhiệt độ, sự đóng băng của nước.
	B. các hợp chất hoà tan trong nước, khí, axit hữu cơ.
	C. tác động của sinh vật như vi khuẩn, nấm, rễ cây,...
	D. tác động của hoạt động sản xuất và của sinh vật.
Câu 29: Phong hoá hoá học chủ yếu do
	A. sự thay đổi của nhiệt độ, sự đóng băng của nước.
	B. các hợp chất hoà tan trong nước, khí, axit hữu cơ.
	C. tác động của sinh vật như vi khuẩn, nấm, rễ cây.
	D. tác động của hoạt động sản xuất và của sinh vật.
Câu 30: Phong hoá sinh học chủ yếu do
	A. sự thay đổi của nhiệt độ, sự đóng băng của nước.
	B. các hợp chất hoà tan trong nước, khí, axit hữu cơ.
	C. tác động của sinh vật như vi khuẩn, nấm, rễ cây.
	D. tác động của hoạt động sản xuất và của sinh vật.
Câu 31: Càng về vĩ độ cao
	A. nhiệt độ trung bình năm càng nhỏ.
	B. biên độ nhiệt độ năm càng nhỏ.
	C. góc chiếu của tia mặt trời càng lớn.
	D. thời gian có sự chiếu sáng càng dài.
Câu 32: Nhiệt lượng do Mặt Trời mang đến bề mặt Trái Đất luôn thay đổi theo
	A. góc chiếu của tia bức xạ mặt trời.	B. thay đổi tính chất của bề mặt đệm.
	C. thời gian bề mặt đất nhận được.	D. chiều dày của các tầng khí quyển.
Câu 33: Từ xích đạo về cực có
	A. nhiệt độ trung bình năm giảm, biên độ nhiệt độ năm tăng.
	B. biên độ nhiệt độ năm tăng, nhiệt độ trung bình năm tăng.
[bookmark: _GoBack]	C. góc chiếu của tia bức xạ mặt trời tăng, nhiệt độ hạ thấp.
	D. nhiệt độ hạ thấp, biên độ nhiệt độ trung bình năm giảm.
Câu 34: Nhiệt độ trung bình năm cao nhất ở
	A. bán cầu Tây.	B. đại dương.	C. lục địa.	D. bán cầu Đông.
Câu 35: Nhiệt độ trung bình năm thấp nhất ở
	A. bán cầu Đông.	B. lục địa.	C. đại dương.	D. bán cầu Tây.
Câu 36: Ý nào sau đây đúng về phân bố nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất?
	A. Nhiệt độ ở bán cầu Tây cao hơn bán cầu Đông.
	B. Biên độ nhiệt ở đại dương nhỏ hơn ở lục địa.
	C. Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất đều ở đại dương.
	D. Biên độ nhiệt lớn nhất và nhỏ nhất đều ở lục địa.
Câu 37: Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng nhiều đến sự khác nhau về nhiệt độ giữa bờ Đông và Tây lục địa?
	A. Dòng biển nóng, dòng biển lạnh.	B. Dòng biển lạnh, độ cao địa hình.
	C. Độ cao địa hình, các vĩ độ địa lí.	D. Các vĩ độ địa lí, dòng biển nóng.
Câu 38: Càng vào sâu trong trung tâm lục địa
	A. nhiệt độ mùa hạ càng giảm.	B. nhiệt độ mùa đông càng cao.
	C. biên độ nhiệt độ càng lớn.	D. góc tới mặt trời càng nhỏ.
Câu 39: Sự phân bố nhiệt độ của không khí trên Trái Đất không phụ thuộc chủ yếu vào
	A. sự thay đổi của các vĩ độ địa lí.	B. bờ Đông và bờ Tây các lục địa.
	C. độ dốc và hướng phơi sườn núi.	D. các bán cầu Đông, bán cầu Tây.
Câu 40: Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm vì
	A. không khí càng loãng, bức xạ mặt đất càng mạnh.
	B. bức xạ mặt đất càng mạnh, mật độ khí càng đậm.
	C. mật độ khí càng đậm, bức xạ mặt đất càng yếu.
	D. bức xạ mặt đất càng yếu, không khí càng loãng.
Câu 41: Ý nào sau đây không đúng vổi sự phân bố nhiệt độ không khí theo địa hình?
	A. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm.
	B. Nhiệt độ thay đổi theo hướng sườn núi.
	C. Nhiệt độ sườn dốc cao hơn sườn thoải.
	D. Càng lên cao, biên độ nhiệt độ càng lớn.
Câu 42: Nhiệt độ không khí không thay đổi theo
	A. độ cao địa hình.	B. độ dốc địa hình.	C. hướng sườn núi.	D. hướng dãy núi.
Câu 43: Nhiệt độ trung bình năm cao nhất ở
	A. xích đạo.	B. chí tuyến.	C. vòng cực.	D. cực.
Câu 44: Nhân tố nào sau đây không có tác động nhiều đến sự phân bố nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất?
	A. Độ lớn góc nhập xạ.	B. Thời gian chiếu sáng.
	C. Tính chất mặt đệm.	D. Độ che phủ thực vật.
Câu 45: Ý nào sau đây không đúng với sự phân bố nhiệt độ theo vĩ độ địa lí?
	A. Nhiệt độ trung bình năm tăng từ xích đạo về cực.
	B. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất là ở chí tuyến.
	C. Biên độ nhiệt độ năm tăng từ xích đạo về hai cực.
	D. Biên độ nhiệt độ năm thấp nhất ở khu vực xích đạo.
Câu 46: Thành phần nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong không khí?
	A. Nitơ.	B. Hơi nước.	C. Ôxi.	D. Cacbonic.
Câu 47: Tầng đối lưu chứa
	A. 60% khối lượng không khí của khí quyển .	B. 70% khối lượng không khí của khí quyển .
	C. 80% khối lượng không khí của khí quyển .	D. 90% khối lượng không khí của khí quyển .
Câu 48: Bán cầu Nam có nhiệt độ trung bình năm thấp hơn ở bán cầu Bắc là do
	A. diện tích đại dương lớn hơn, thời gian chiếu sáng trong năm ít hơn.
	B. thời gian chiếu sáng trong năm dài hơn, có diện tích lục địa lớn hơn.
	C. diện tích lục địa lớn hơn, góc nhập xạ lớn hơn, có mùa hạ dài hơn.
	D. mùa hạ dài hơn, diện tích đại dương lớn hơn, góc nhập xạ nhỏ hơn.
II. PHẦN TỰ LUẬN
- Phân biệt được thạch quyển với vỏ Trái Đất.
- Sử dụng được bản đồ trong học tập địa lí và đời sống. 
- Hệ quả địa lí của các chuyển động chính của Trái Đất.
- Liên hệ được thực tế địa phương về các mùa trong năm và chênh lệch thời gian ngày đêm
- Các kĩ năng  tính giờ, nhận xét bảng số liệu, biểu đồ ….
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